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[bookmark: _Toc63557603][bookmark: _Toc63557720]CHỦ ĐỀ: SỰ NHIỄM ĐIỆN – HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. 
- Nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.
- Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.
- Nêu được đặc điểm tương tác giữa hai loại điện tích.
- Nêu được vật mang điện âm nhận thêm electron, vật mang điện dương mất bớt electron.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cách làm vật nhiễm điện. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm làm vật nhiễm điện do cọ xát, sự tương tác của hai vật nhiễm điện và thực hiện thí nghiệm. 
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  
+ Kể được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.
+ Nhận biết được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì
+ Nhận biết được vật mang điện âm nhận thêm electron, vật mang điện dương mất bớt electron.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: 
+Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa đề ra kế hoạch thí nghiệm làm vật nhiễm điện do cọ xát, sự tương tác của hai vật nhiễm điện và thực hiện thí nghiệm. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
+Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
+ Vụn giấy viết, thước nhựa, vải khô, lụa, len	
+ Giá thí nghiệm, quả cầu xốp treo bằng sợi chỉ
+ Thanh thuỷ tinh, mảnh lụa, mảnh nilông, mảnh phim nhựa
+ Bảng kết quả, mảnh tôn phẳng , bút thử điện	
+2 mảnh ni lông, bút chì vỏ gỗ, kẹp giấy, 2 thanh nhựa sẫm màu giống nhau, mảnh len, lụa, thanh thủy tinh, trục quay 
+ Tranh vẽ H 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 18.3/ SGK
2. Học sinh: 
+ Sách vở, dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:  
Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
b) Nội dung: 
 Treo tranh 2  SGK/47 và yêu cầu HS mô tả hiện tượng trong tranh 
c) Sản phẩm: 
Suy nghĩ, tìm hiểu vì sao những sợi tóc bị kéo thẳng ra.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu: HS mô tả hiện tượng trong tranh 2 SGK/47 và tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng
- HS tiếp nhận
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: mô tả hiện tượng và tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS trả lời.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trả lời theo suy nghĩ
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
HS khác nhận xét, bổ sung
GV: Tại sao vào những này thời tiết khô ráo khi chải đầu bằng lược nhựa các sợi tóc bị lược hút kéo thẳng ra? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta đi nghiên cứu bài học.
	


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
a) Mục tiêu: 
- HS mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. 
- HS nêu được hai biểu hiện của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.
- HS nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.
- HS nêu được đặc điểm tương tác giữa hai loại điện tích.
- HS nêu được vật mang điện âm nhận thêm electron, vật mang điện dương mất bớt electron.
b) Nội dung: 
- Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật bị nhiễm điện có khả năng gì?
- Có mấy loại điện tích, sự tương tác.
- Khi nào vật nhiễm điện dương, âm?
c) Sản phẩm: 
- Học sinh hoàn thành được các kết luận.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về sự nhiễm điện do cọ xát  

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS tìm hiểu thí nghiệm 1 SGK/ trang 48.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm thực hiện và hoàn thành kết luận 1, 2 SGK/tr49
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Hoàn thành kết luận 1 và 2.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	I. Vật nhiễm điện:
-Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát
-Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác (vật nhỏ, nhẹ) hoặc phóng điện qua vật khác ( làm sáng bóng đèn bút thử điện)

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu có mấy loại điện tích 

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân đọc nội dung thí nghiệm 1, 2.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: nghiên cứu thí nghiệm 1, 2; nêu các dụng cụ thí nghiệm, phương án bố trí thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và hoàn thành hai nhận xét, kết luận.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Hoàn thành nhận xét và kết luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	II. Hai loại điện tích :
1. Thí nghiệm  : 
 
2. Kết luận :
+ Có 2 loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm
+ Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau , các vật mang điện tích khác loại thì hút nhau
3. Quy ước :
+ Điện tích của thanh thuỷ tinh khi cọ xát với lụa là điện tích dương ( + )
+ Điện tích của thanh nhựa sẫm màu khi cọ xát với vải khô là điện tích âm ( - )

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử (Hướng dẫn học sinh tự học)

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu mục II
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Ghi yêu cầu vào vở
*Báo cáo kết quả và thảo luận
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 
Câu 9: 
Câu 10:


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C1, C2, C3 Trang 49; C1 trang 51 và C2, C3, C4 trang 52.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS trả lời C1, C2, C3 Trang 49; C1 trang 51 và C2, C3, C4 trang 52.
Trả lời câu hỏi: Vật nhiễm điện âm, dương khi nào?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C1, C2, C3 Trang 49; C1 trang 51 và C2, C3, C4 trang 52, trả lời câu hỏi
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C1, C2, C3 Trang 49; C1 trang 51 và C2, C3, C4 trang 52 và trả lời câu hỏi
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung và ghi bảng
	-Vật nhiễm điện âm khi nhận thêm electron
Vật nhiễm điện dương khi mất bớt electron



Phụ lục:
Câu 1: Câu khẳng định nào dưới đây đúng: 
A. Thanh nam châm luôn bị nhiễm điện do nó hút được các vụn sắt.
B. Thanh sắt luôn bị nhiễm điện vì nó hút được mảnh nam châm.
C. Khi bị cọ xát, thanh thủy tinh bị nhiễm điện vì khi đó nó hút được các vụn giấy.
D. Mặt đất luôn bị nhiễm điện vì nó hút mọi vậy gần đó.
Câu 2: Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào sau đây? 
A. Áp sát thước nhựa vào 1 cực của pin.
B. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm.
C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa.
D. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô.
Câu 3: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng 
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Trang 2
A. đẩy các vật khác
B. hút các vật khác
C. vừa hút vừa đẩy các vật khác
D. không hút, không đẩy các vật khác

Câu 4: Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách 

A. Cọ xát vật
B. Nhúng vật vào nước đá
C. Cho chạm vào nam châm
D. Nung nóng vật

Câu 5: Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai? 
A. Các vật đều có khả năng nhiễm điện.
B. Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện.
C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện.
D. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
Câu 6: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm: 
A. Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm.
B. Hạt nhân không mang điện tích.
C. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân.
D. Hạt nhân ở giữa mang điện tích dương, lớp vỏ không mang điện.
Câu 7: Chọn phát biểu sai: 
A. Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ.
B. Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau.
C. Hai vật nhiễm điện khác dấu thì hút nhau.
D. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.
Câu 8: Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì: 
A. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích âm.
B. Thủy tinh mang điện tích dương, lụa mang điện tích dương.
C. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích âm.
D. Thủy tinh mang điện tích âm, lụa mang điện tích dương.
Câu 9: Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một thanh trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhất thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây? 
A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau.
B. hai thanh nhựa này hút nhau.
C. Hai thanh nhựa này không hút không đẩy nhau.
D. Hai thanh nhựa này lúc đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau.
Câu 10: Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy? Vì sao?

A. Vì mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặt.
B. Vì mảnh phim nhựa bị nhiễm điện.
C. Vì mảnh phim nhựa có tính chất từ như nam châm.
D. Vì mảnh phim nhựa bị nóng lên.
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[bookmark: _Toc63557604][bookmark: _Toc63557721]BÀI 19: DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
· Mô tả được một thí nghiệm tạo ra dòng điện, nhận biết được có dòng điện
· Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
· Nêu được các tác dụng chung của nguồn điện là tạo ra dòng điện.
· Nhận biết được các dòng điện thường dùng với hai cực của nó.
· Mắc được và kiểm tra để đảm bảo một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn, công tắc, dây nối.
2. Năng lực
2.1.  Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề về dòng điện, nguồn điện.
· Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để tạo ra dòng điện.
2.2.  Năng lực đặc thù
· Năng lực nhận thức: hiểu được sơ đồ mạch điện để kiểm tra mạch điện kín.
· Năng lực tìm hiểu: dựa vào quan sát thí nghiệm nhận biết được sự xuất hiện của dòng điện.
· Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về dòng điện để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể, trong đó có xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện trong mạch kín.
3. Phẩm chất	
· Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
· Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
· Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên
· Kế hoạch bài học.
· Hình vẽ phóng to hình 19.1.
· Bộ thí nghiệm các hình 19.3.
· Phiếu học tập cho các nhóm.
2. Học sinh
· 2 pin ó lớn.
· 2 pin ó nhỏ.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu:  Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b. Nội dung: Nhận biết được vai trò của dòng điện, ngồn điện.
c. Sản phẩm: 	
· Nêu được các cách tạo ra dòng điện.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	· Chuyển giao nhiệm vụ
· Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
giáo viên yêu cầu:
+ Nêu những dụng cụ sử dụng điện mà em biết?
+ Nêu những lợi ích và thuận tiện khi sử dụng điện?
+ “có điện” và “mất điện” là gì? Đó có phải là “có điện tích” và “mất điện tích” hay không? Vì sao?
+ vậy dòng điện là gì? Dòng điện do đâu mà có?
học sinh tiếp nhận:
· Thực hiện nhiệm vụ:
+ học sinh: trả lời yêu cầu.
Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
Báo cáo kết quả: HS đứng lên trả lời.
· Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: 
- HS nắm được dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
- HS biết được các dụng cụ điện sẽ hoạt động khi nào.
b. Nội dung:
- Nêu được dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
c. Sản phẩm:
- Học sinh hoàn thành được câu C1, C2 và nhận xét 1 từ đó rút ra kết luận.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu dòng điện là gì

	· Chuyển giao nhiệm vụ:
· Giáo viên yêu cầu:
+ Cho HS quan sát hình 19.1 (SGK) và yêu cầu HS hoàn thành câu C1 nêu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước.
+ GV yêu cầu HS thảo luận, làm việc nhóm hoàn thành câu C2 và phần nhận xét.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh:
+ Quan sát hình để hoàn thành câu C1.
+ Làm việc nhóm hoàn thành câu C2 và phần nhận xét.
· Giáo viên:
+ Điều khiển lớp làm nhiệm vụ và thảo luận nhóm.
+ Quan sát, giúp đỡ các nhóm yếu khi thực hiện nhiệm vụ.
+ Hết thời gian, yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
· Báo cáo kết quả và thảo luận:
+ yêu cầu cá nhân HS báo cáo kết quả câu C1.
+ yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả câu C2 và phần nhận xét.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.
	I. Dòng điện
*Câu C1:
· Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như nước trong bình.
· Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước chảy từ bình A sang bình B.
*Câu C2:
Muốn đèn sáng lại thì cần cọ xát để làm nhiễm điện mảnh phim nhựa rồi chạm bút thử điện vào mảnh tôn áp sát mảnh phim nhựa.
*Nhận xét: 
Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó.
*Kết luận:
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu các nguồn điện thường dùng

	· Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV thông báo: tác dụng của nguồn điện và hai cực của pin, acquy.
+ yêu cẩu HS kể tên các nguồn điện và chỉ ra cực dương (+) cực âm (-) của nguồn điện đó.
+ HS tiếp nhận.
· Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ, thảo luận hoàn thành câu hỏi của GV.
+ GV điều khiển lớp hoạt động.
· Báo cáo kết quả và thảo luận:
+ cá nhân HS báo cáo kết quả câu hỏi.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.
	II. Nguồn điện
1. Các nguồn điện thường dùng
· Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động.
· Nguồn điện có 2 cực: cực dương (+) và cực âm (-).
*Câu C3:
Các nguồn điện: pin tiểu, pin tròn, acquy, điamo xe đạp, pin mặt trời, máy phát điện…


	Hoạt động 2.3: Mắc mạch điện với pin, bóng đèn, công tắc và dây nối

	· Chuyển giao nhiệm vụ:
+ GV phát dụng cụ thí nghiệm.
+ GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm việc nhóm mắc mạch điện như hình 19.3 (SGK).
+ Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm và trả lời các câu hỏi.
+ HS tiếp nhận.
· Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS nhận dụng cụ thí nghiệm, quan sát hướng dẫn của GV và làm việc nhóm mắc mạch điện theo yêu cầu.
+ GV theo dõi, hướng dẫn HS làm việc, giúp đỡ các nhóm kiểm tra, phát hiện chỗ hở mạch nếu có.
+ Thực hiện thí nghiệm và trả lời các câu hỏi.
· Báo cáo kết quả và thảo luận:
+ HS đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện thí nghiệm.
Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng.
	


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
· Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b. Nội dung:
· Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c. Sản phẩm:
· HS hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm.
· Báo cáo kết quả và thảo luận:
· Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
· Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1: D
Câu 2: D
Câu 3: D
Câu 4: C
Câu 5: C
Câu 6: A
Câu 7: C
Câu 8: C
Câu 9: B
Câu 10: C


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
· HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b. Nội dung:
· Vận dụng làm bài tập.
c. Sản phẩm:
· Bài làm của HS câu C5, C6.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	· Chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV: Yêu cầu HS vận dụng được kiến thức về dòng điện, nguồn điện vừa học để trả lời câu hỏi C4, C5.
· Thực hiện nhiệm vụ học tập
· Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C4 và C5.
· Báo cáo kết quả và thảo luận
· Cá nhân HS trả lời câu C4 và C5.
· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
· Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	III.Vận dụng
· Câu C4:
+ Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
+ Đèn điện sáng khi có dòng điện chạt qua.
+ Quạt điện đang chạy khi có dòng điện chạy qua…
· Câu C5:
Dụng cụ sử dụng nguồn điện là pin: điều khiển TV, chuột máy tính, đèn pin, điện thoại,…



PHỤ LỤC
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Dòng điện là các……………dịch chuyển có hướng
A. Electron
B. Ion âm
C. Điện tích
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Chọn câu đúng
A. Nguồn điện là dụng cụ dùng để tạo ra nguồn điện
B. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các dụng cụ điện
C. Mỗi nguồn điện đều có hai cực
D. Cả ba câu đều đúng
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng
Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện:
A. Pin
B. Ắc – qui
C. Đi – na – mô xe đạp
D. Quạt điện
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng
Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:
A. Bàn ủi điện   B. Nồi cơm điện
C. Bếp dầu   D. Bếp điện
 Câu 5: Chọn câu trả lời đúng
Các dụng cụ điện hoạt động được là do:
A. Có dòng điện chạy qua nó
B. Được mắc với nguồn điện
C. A và B đều đúng
D. A và B đều sai
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng
[image: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 7]
Hãy chỉ ra cực dương của các nguồn điện trên hình 8.1:
A. Cực có đánh dấu (+)
B. Cực không đánh dấu
C. Cả hai cực
D. Cả ba câu đều sai
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng
Khi dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin thì:
A. Các ion dương trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
B. Các ion âm trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
C. Các điện tử tự do trong sợi dây đồng dịch chuyển từ cực âm sang cực dương
D. Các điện tử tự do trong sợi dây đòng dịch chuyển từ cực dương sang cực âm
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng
Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe máy, nguồn điện là thiết bị nào sau đây?
A. Pin
B. Đi- na- mô
C. Ắc – qui
D. Cả ba đều sai
Câu 9: Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:
A. Đồng hồ treo tường
B. Ôtô
C. Nồi cơm điện
D. Quạt trần
Câu 10: Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?
A. Quạt điện đang quay liên tục.
B. Bóng đèn điện đang sáng.
C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện.
D. Radio đang phát.
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[bookmark: _Toc63557605][bookmark: _Toc63557722]BÀI 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN
[bookmark: _Toc63557606]DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Phân biệt được trong thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua.
- Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng.
- Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để xác định vật dẫn điện, vật cách điện. 
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối. Làm thí nghiệm xác định được vật dẫn điện, vật cách điện.
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào quan sát thí nghiệm, xác định được vật dẫn điện, vật cách điện 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức để giải thích và dự đoán những vật liệu dẫn điện, cách điện để ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy.
- Bộ thí nghiệm hình 20.2
- Hình vẽ phóng to hình 20.1, 20.3, 20.4
- Bóng đèn sợi đốt
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh: 
- Chuẩn bị vật cần xác định là vật dẫn điện hay cách điện
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (5’)
a) Mục tiêu:  Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
b) Nội dung: Tổ chức tình huống học tập. Trả lời câu hỏi của GV để rút ra vấn đề
c) Sản phẩm: HS rút ra được vấn đề
- Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? 
- Dòng điện trong kim loại là gì?
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
[bookmark: _Toc63557607]- Giáo viên yêu cầu:
+ Dòng điện là gì?
+ Dòng điện đi qua cơ thể người có nguy hiểm không?
+ Vậy làm sao có thể sử dụng được điện?
=> T/h: Chất dẫn điện, chất cách điện là gì?
+ Tại sao các dây điện thường làm bằng đồng?
- Học sinh tiếp nhận
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS đứng tại chỗ trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?
	






















2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết trong thực tế vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua.
- Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng.
- Biết được dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.
b) Nội dung: Nghiên cứu SGK và tiến hành thí nghiệm để xác định được chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành được phiếu học tập, C1, C2, C3; C4, C5, C6
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Chất dẫn điện và chất cách điện. (15 phút)

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu: HS đọc mục I và trả lời câu hỏi:
? Chất dẫn điện là gì?
? Chất cách điện là gì?
·  Cho HS quan sát hình 20.1 SGK.
Yêu cầu HS đọc và trả lời nội dung câu hỏi C1, C2, C3.
- Yêu cầu thực hiện thí nghiệm hình 20.2 và hoàn thành phiếu học tập
- Học sinh tiếp nhận: Đọc SGK Trả lời: C1, C2, C3 và tiến hành TN 
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
+ Đọc mục 1 và quan sát hình 20.1 trong sgk, trao đổi nhóm tìm câu trả lời: C1, C2, C3.
+ Các nhóm tiến hành hoạt động để làm thí nghiệm kiểm tra vật dẫn điện hay vật cách điện.
- Giáo viên: 
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm
+ Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
+ Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả thí nghiệm và trả lời: 
+ C1.Các bộ phận dẫn điện là dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, hai chốt cấm, lõi dây.
Các bộ phận cách điện là: trụ thuỷ tinh, thuỷ tinh đen, vỏ nhựa của phích cắm, vỏ dây.
+ C2. Vật dẫn điện: Đồng, sắt , chì.
Vật cách điện: nhựa, thuỷ tinh, sứ, . . . v . v
+ C3. Trong mạch điện, khi ngắt công tắc giữa hai chốt công tắc là không khí và đèn không sáng. Vậy không có dòng điện nào chạy qua không khí.
+ Phiếu học tập nhóm
	Chất dẫn điện
	Chất cách điện

	


	



*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
-> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi kết quả chung.
	I. Chất dẫn điện và chất cách điện.









































Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

	Hoạt động 2.2: Dòng điện trong kim loại.(15 phút)

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Cho Hs đọc và trả lời nội dung câu hỏi C4, C5, C6.
+ Hoàn thành kết luận: Dòng điện trong kim loại là gì?
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Đọc, quan sát hình 20.3 và chú ý lắng nghe để trả lời câu hỏi C4, C5, C6.
- Giáo viên: 
+ Giới thiệu mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại và khái niệm về electron tự do.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi:
+ C4. Hạt nhân mang điện tích dương. Êlectrôn mang điện tích âm.
+ C5. Các êlectrôn tự  do là các vòng tròn nhỏ có dấu “-“ phần còn lại của nguyên tử là những vòng lớn có dấu “+” phần này mang điện tích dương vì nguyên tử mất bớt êlectrôn.
+ C6. Cực âm đẩy, cực dương hút.
+ Hoàn thành kết luận: êlectrôn tự do – dịch chuyển có hướng.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Dòng điện trong kim loại.










1. Êlectrôn tự do trong kim loại.

2. Dòng điện trong kim loại.












Kết luận: dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.


3. Hoạt động 3. Luyện tập (5’)
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT phần vận dụng SGK
c) Sản phẩm: Trả lời C7, C8, C9/SGK và các yêu cầu của GV.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ: Thế nào là chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại là gì?
+ Cho HS thực hiện theo yêu cầu C7, C8, C9.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi nghiên cứu C7, C8, C9 và ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: ghi vào vở
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. C7. B; C8. C; C9. C.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức
	III. Vận dụng:


 












C7. B; 
C8. C;
C9. C.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập SBT
c) Sản phẩm: Bài làm của HS 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Đọc mục có thể em chưa biết.
+ Làm các BT trong SBT: bài 20.1, 20.3/SBT.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện yêu cầu
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời bài tập theo yêu cầu
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	B20.1
  a. ... vật dẫn điện.
   b. ... vật cách điện.
  c. ... electron tự do ....
   d. .... chất dẫn điện.
B20.3
Dùng dây xích sắt để tránh xảy ra cháy nổ xăng. Vì khi chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí, làm nhiễm điện những phần khác nhau của nó. Nếu bị nhiễm điện mạnh, giữa các phần này phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ xăng. Nhờ dây xích sắt là vật dẫn điện, các điện tích từ ô tô dịch chuyển qua nó xuống đất, loại trừ sự nhiễm điện mạnh.
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu được quy ước về chiều dòng điện
- Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước, mắc được mạch điện đơn giản theo sơ đồ đã cho.
- Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. Biểu diễn bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề về sơ đồ mạch điện, quy ước chiều dòng điện.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được biết cách vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản, mắc đúng theo sơ đồ đã vẽ.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết:  Nhận biết được các kí hiệu của một số bộ phận mạch điện đơn giản, từ đó vẽ sơ đồ cho mạch điện thực tế đơn giản.
- Năng lực tìm hiểu: Từ sơ đồ mạch điện đã vẽ, lập kế hoạch để tiến hành thí nghiệm kiểm tra các trường hợp mạch có điện. Từ đó nêu được quy ước chiều dòng điện trong mạch điện.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được quy ước chiều dòng điện để giải thích và dự đoán những trường hợp cụ thể, trong đó xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện để ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Bộ thí nghiệm gồm: Dây dẫn, đèn 6V, khoá K, pin + giá lắp.
- Hình vẽ phóng to hình 21.1
2. Học sinh: 
- SGK, đọc trước nội dung thông tin bài học.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Nhận biết được vai trò của sơ đồ mạch điện trong một số ngành nghề và cuộc sống.
c) Sản phẩm: Nêu được nhờ có sơ đồ mạch điện công việc thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng điện dễ dàng hơn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
+ Các thợ điện căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng như yêu cầu cần có?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
	- Học sinh biết vẽ đúng sơ đồ của một mạch điện thực (hoặc ảnh vẽ hoặc ảnh chụp của mạch điện thực) loại đơn giản.
	- Mắc đúng một mạch điện loại đơn giản theo sơ đồ đã cho.
- Biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện cũng như chỉ đúng chiều đòng điện chạy trong mạch điện thực.
b) Nội dung: Dùng các kí hiệu vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản, nêu được quy ước chiều dòng điện.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành được các câu hỏi từ đó rút ra được các kết luận.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Sử dụng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện và lắp mạch điện theo sơ đồ. 

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu:Giới thiệu về kí hiệu biểu thị các bộ phận của mạch điện để vẽ sơ đồ mạch điện.
+ Gọi HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu của nội dung C1, C2. 
+ Nghiên cứu và làm C3: Mắc mạch điện theo 1 trong 4 sơ đồ mạch điện của C1,2. Đảm bảo đèn mắc trong mạch sáng khi đóng K.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh:
+ Quan sát bằng kí hiệu và ghi nhớ các kí hiệu, tự vẽ các kí hiệu vào vở.
+ Làm việc và vẽ sơ đồ H19.3.
- Giáo viên: 
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm, cặp đôi.
+ Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
-> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Sơ đồ mạch điện.
1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện.

Nguồn điện: 

Đèn: 


Dây dẫn: 


2. Sơ đồ mạch điện.
- Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.
C1.
[image: ]


C2.

	Hoạt động 2.2:  Xác định, biểu diễn chiều dòng điện theo quy ước.

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Nghiên cứu nội dung trong SGK cho biết chiều dòng điện được quy ước như nào?
+ Cho HS đọc và trả lời nội dung câu hỏi C4, C5.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Đọc, trả lời câu hỏi C4, C5
- Giáo viên: 
+ Điều khiển lớp thảo luận.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. 
- Trả lời câu C4, C5
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Chiều dòng điện.



Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

* Pin, ắcquy tạo ra dòng điện có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều.

C4. Chiều quy ước chiều dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các e tự do trong dây dẫn ngược chiều nhau.

C5:
[image: ]
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3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống bài tập trắc nghiệm của giáo viên trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thiện 06 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 



4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c)Sản phẩm: Bài làm của HS câu C6
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Cho HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu C6.
+ Nhắc lại thế nào là chiều của dòng điện?
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C6
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C6
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	III. VẬN DỤNG
C6.
- Gồm 2 chiếc pin. Có kí hiệu: 
            [image: ]
- Thông thường cực dương của nguồn điện này lắp về phía đầu của đèn pin.

- Vẽ sơ đồ mạch điện:
[image: ] K



PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Dòng điện cung cấp bởi pin và acquy có chiều:
	A. Không xác định
	B. của dây dẫn điện
	C. thay đổi
	D. không đổi


Câu 2: Chiều dòng điện được quy ước là chiều:
A. Từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.
B. Chuyển dời có hướng của các điện tích.
C. Dịch chuyển của các electron.
D. Từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.
Câu 3: Sơ đồ của mạch điện là gì?
A. Là ảnh chụp mạch điện thật.
B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.
C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó.
D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.
Câu 4: Chọn một phát biểu sai về chiều dòng điện:
A. Dòng điện thường dùng ở gia đình là dòng điện xoay chiều.
B. Dòng điện được cung cấp bởi pin và acquy có chiều không đổi (được gọi là doòng điện một chiều).
C. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
D. Chiều dòng điện là chiều từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực dương     của nguồn điện.
Câu 5: Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các …………. trong dây dẫn kim loại.
A. hạt nhân nguyên tử
B. electron tự do
C. electron mang điện tích âm
D. hạt nhân mang điện tích dương
Câu 6: Trong một mạch điện kín, để có dòng điện chạy trong mạch thì trong mạch điện nhất thiết phải có bộ phận nào sau đây?
	A. Cầu chì
	B. Bóng đèn
	C. Nguồn điện
	D. Công tắc
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CHỦ ĐỀ: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Kể tên được các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của từng tác dụng này.
- Mô tả được thí nghiệm kiểm tra các tác dụng nhiệt, quang, từ, hóa của dòng điện.
- Giải thích được các hiện tượng về các tác dụng của dòng điện.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh về các tác dụng của dòng điện
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết vấn đề về các tác dụng của dòng điện
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Đề xuất được các dụng cụ thí nghiệm và cách bố trí hợp lí; đưa ra được kế hoạch làm thí nghiệm với các dụng cụ đã xây dựng; thực hiện được các thí nghiệm theo kế hoạch đã đề xuất. Quan sát hình vẽ, mô tả được thí nghiệm kiểm tra tác dụng của dòng điện.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Nhận ra được bốn tác dụng của dòng điện: nhiệt, phát sáng, từ, hóa học. Kết hợp được các kiến thức trong việc giải thích các hiện tượng, sử dụng kiến thức đã học vào lí giải hoặc vận dụng ở các tình huống thực tiễn.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.II. Thiết bị dạy học và học liệu
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Các dụng cụ thí nghiệm H22.1, H22.5, H23.1, H23.3
- Phiếu trạm
2. Học sinh: 
- Nghiên cứu  bài trước theo yêu cầu của giáo viên.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Đặt vấn đề
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học. Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Kể tên được các tác dụng của dòng điện trong thực tiễn 
c) Sản phẩm: Kể tên được các tác dụng của dòng điện thông qua các ví dụ minh họa
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
Qua bài soạn ở nhà, cho biết các tác dụng của dòng điện?
- Trong các tác dụng đó thì có những tác dụng có thể kiểm tra bằng thí nghiệm?
- Học sinh tiếp nhận:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả:HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên giao vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: - Trong tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành kiểm chứng các tác dụng trên.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu và thực hành các thí nghiệm kiểm tra tác dụng của dòng điệ
b) Nội dung: Học sinh lần lượt tiến hành làm các thí nghiệm kiểm tra các tác dụng của dòng điện
c) Sản phẩm: Hoàn thành được nội dung các phiếu học tập của từng trạm về các tác dụng của dòng điện
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu các tác dụng nhiệt, phát sáng, từ, hóa học của dòng điện

	* GV chiếu nội quy của tiết học theo trạm
- Lớp được chia thành 4 nhóm, có nhóm trưởng và thư kí. 
- Có 5 trạm tương ứng với 5 nhiệm vụ học tập của tiết học được ghi trong phiếu ở mỗi trạm. Tất cả các nhóm bắt buộc phải hoàn thành 4 trạm còn lại (không nhất thiết phải theo đúng thứ tự). 
- Thời gian tối đa cho mỗi trạm là 8 phút.
-  Khi hoàn thành một trạm: Giơ biển xanh, 
-  Khi cần trợ giúp: Giơ biển đỏ. 
- Sau mỗi trạm cần hoàn thành phiếu trạm và một phần phiếu tổng hợp.
- Khi đã hoàn thành một trạm, nhóm nhanh chóng chuyển sang tram khác, đảm bảo trật tự, nghiêm túc. Nếu trong các trạm từ 1 đến 4, mà không còn trạm trống, thì nhóm sẽ giải quyết trạm chờ.
- Sau 32’, GV thông báo hết giờ yêu cầu các nhóm ngừng hoạt động, nộp phiếu trạm và dán phiếu tổng hợp lên bảng.
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên: Chia học sinh thành 4 nhóm ngồi ở 4 trạm. 
Yêu cầu HS trả lời: Qua sự chuẩn bị bài ở nhà và quan sát dụng cụ thí nghiệm ở trạm của mình hãy trình bày thí nghiệm kiểm tra các tác dụng của dòng điện
Học sinh tiếp nhận, đại diện các nhóm trình bày và chốt bằng hình ảnh trên máy chiếu.
- Yêu cầu học sinh hoạt động theo trạm 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Hoạt động theo trạm, hoàn thành từng trạm, trả lời nội dung PHT từng trạm và hoàn thành phiếu tổng hợp
- Giáo viên: 
+ Quan sát quá trình thí nghiệm của học sinh để đảm bảo an toàn và tính chính xác của thí nghiệm.
+ Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	I. Tìm hiểu các tác dụng nhiệt, phát sáng, từ, hóa học của dòng điện
- 5 tác dụng của dòng điện:
+ Tác dụng nhiệt
+ Tác dụng phát sáng
+ Tác dụng từ
+ Tác dụng hóa học
+ Tác dụng sinh lí 

	TRẠM 1
Tìm hiểu tác dụng nhiệt ở bóng đèn sợi đốt
Thời gian: 8 phút
Yêu cầu: làm việc theo nhóm.
Nhận dụng cụ thí nghiệm sau: 
[image: C:\Documents and Settings\DMCUONG\Desktop\12645050_744689749008104_3324523226313837584_n.jpg][image: C:\Documents and Settings\DMCUONG\Desktop\12553084_744689665674779_917039063189342084_n.jpg][image: C:\Users\ngocquynh\Desktop\den soi dot.jpg]
	1, Nguồn
	2, Dây dẫn
	3, Bóng đèn sợi đốt


Lắp mạch điện sơ đồ sau:
[image: ]
Tìm hiểu các nội dung sau:
Vẽ chiều dòng điện và đánh dấu cực của bóng đèn trên hình vẽ.
Khi đèn sáng bóng đèn có nóng lên không?
................................................................................................................................
Quan sát bóng đèn khi đang sáng, bộ phận nào bị đốt nóng mạnh và phát sáng?
……………………………………………………………………………………
	Khi đèn sáng bình thường, bộ phận đó của đèn có nhiệt độ khoảng 25000C. Dây tóc bóng đèn làm từ vonfram, giải thích tại sao như vậy?
(Có thể tham khảo Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất ở SGK Vật lý 7/60)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Nếu thay bóng đèn bằng một dây dẫn bất kì khi có dòng điện chạy qua dây dẫn cũng làm dây dẫn nóng lên.
Kể tên một số vật dụng trong gia đình sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Kết luận:
Dòng điện có tác dụng ………: các chất có dòng điện chạy qua đều ...... lên.
	TRẠM 2
Tìm hiểu tác dụng phát sáng trên đèn Điốt
Thời gian: 8 phút
Yêu cầu: Làm việc theo nhóm.
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	1, Nguồn
	2, Dây dẫn
	3, Đèn Điôt



	Hai đầu dây đèn của đèn led có giống đèn dây tóc hay không? Nếu không thì khác nhau ở điểm nào?
…………………………………………………………………………………
Lắp mạch điện theo chiểu của mũi tên. Quan sát xem đèn có sáng không?
…………………………………………………………………………………
Đảo ngược hai đầu dây cắm đèn Điốt. Quan sát xem đèn có sáng không?
…………………………………………………………………………............
Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này phát sáng?
…………………………………………………………………………………
Nguyên lí làm việc của đèn LED giống với loại đèn nào mà em biết trong thực tế:.......................................................................................................................
Kết luận:
Dòng điện có tác dụng........: dòng điện có thể làm sáng đèn ......  dù đèn chưa ...... tới nhiệt độ cao.

TRẠM 3
Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện
Thời gian: 8 phút
Yêu cầu: Làm việc theo nhóm.
Nhận dụng cụ sau





 
	1, Nguồn
	2, Cuộn dây quấn quanh lõi sắt non
	3, Dây dẫn
	4, Kim nam châm       
	5, Dây đồng và ghim sắt                     


 Lắp mạch điện như sơ đồ dưới đây, rồi điền từ thích hợp vào chỗ “.......”:
[image: thi nghiem tu]

a)Ta đưa cuộn dây lại gần mẩu dây đồng và ghim giấy bằng sắt. 
Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra khi công tắc ngắt và đóng :
- Khi đóng công tắc, cuộn dây quấn quanh lõi sắt non............ ghim giấy bằng sắt, nhưng không.......... mẩu dây đồng 
 Cuộn dây quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là.......
b)Ta đưa kim nam châm lại gần một đầu cuộn dây và đóng công tắc.
 Hãy cho biết có gì khác nhau xảy ra với 2 cực của nam châm?

[image: C:\Users\ngocquynh\Desktop\12625604_746683255475420_2092509916_n.jpg]

· Đối với cực Bắc(màu đỏ): ......................
· Đối với cực Nam(màu trắng):.........................
Kết luận: Nam châm điện có ...... ....... ....... vì nó làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép
TRẠM 4
Tìm hiểu tác dụng hóa học
Thời gian: 8 phút
Yêu cầu: Làm việc theo nhóm






	1, Dây dẫn
	2, Nguồn
	3, Bình điện phân
 chứa dung dịch muối đồng sunphát(CuSO4)
	4, Đèn Điốt


Bố trí thí nghiệm như sau: 
(Cần lưu ý lắp theo đúng hình ảnh mô tả về các chốt ở mỗi dụng cụ)
[image: C:\Users\ngocquynh\Desktop\thi nghiem hoa hoc.jpg]
Thực hiện thí nghiệm và chọn từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống:
(màu đen, có dòng điện chạy qua, nâu đỏ, dòng điện đã gây ra tác dụng hoá học , dòng điện,  đồng)
- Trước khi đóng công tắc, màu sắc hai thỏi than chì mà em quan sát là...........
- Sau khi đóng công tắc, bóng đèn sáng, chứng tỏ có......................................
- Sau 3-5 phút, nhấc thỏi than nối với cực âm, thỏi than lúc trước có màu đen sau vài phút nó  được phủ một lớp màu ........................
- Lớp màu này là kim loại .............Hiện tượng đồng tách ra khỏi dung dịch muối đồng khi có .................... qua chứng tỏ ........................................................
Vậy: .........................có tác dụng hóa học chẳng hạn khi dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm thỏi than nối với cực âm phủ một lớp..........

TRẠM 5
Trạm chờ
Yêu cầu: Làm việc theo nhóm.
Trắc nghiệm: Khoanh vào phương án đúng trong mỗi câu sau:
	1. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?
A. Ruột ấm điện                                                       C. Công tắc
B. Dây dẫn điện của mạch trong gia đình                  D. Đèn báo của tivi
	2. Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?
A. Bóng đèn của bút thử điện                                     C. Bóng đèn dây tóc
B. Đèn LED                                                                   D. Ấm điện đang đun nước
3. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện?
A. Ấm điện                                                                     C. Quạt điện
B. Đèn LED                                                                    D. Nồi cơm điện
	4. Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng hóa học                                                        C. Tác dụng nhiệt
B. Tác dụng phát sáng                                                      D. Tác dụng từ
	5.Vì sao người ta thường lắp dây chì vào những bộ phận tự ngắt của mạch điện (cầu chì) mà không dùng dây đồng?
A. Vì rẻ hơn đồng                             C. Vì chì có nhiệt độ nóng chảy nhỏ hơn đồng
B. Vì dây chì mềm, dễ uốn            D. Vì cả ba lý do trên
	6. Vì sao về mùa hè, dùng đèn ống mát hơn đèn dây tóc?
A. Vì đèn ống dài hơn đèn dây tóc
B. Vì đèn ống cho ánh sáng màu trắng
C. Vì đèn ống hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện
D. Vì cả ba lý do trên
Tự luận:
Bài 1: Dòng điện làm bóng đèn tuýp phát sáng. Đó là tác dụng nào của dòng điện?
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………....................................................
Bài 2: Theo em dòng điện có những tác dụng gì?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHIẾU TỔNG HỢP
Nhóm:................ Nhóm trưởng:......................
	STT
	CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
	BIỂU HIỆN
	ỨNG DỤNG

	1
	
.....................................
	Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới......... cao và.......
	.....................................

	2
	


........................................
	Dòng điện chạy qua làm đèn Điốt ......
Đèn Điốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo .................. nhất định và khi đó đèn sáng.
	.....................................

	3
	
................................
	Dòng điện đi qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt non làm nó trở thành...............
	.....................................

	4
	
.......................................
	Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách ..........ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực...............
	.....................................

	5
	

.......................................
	Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nên hiện tượng........
	.....................................




	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tác dụng sinh lí của dòng điện

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu 2 nhóm lên trình bày những hiểu biết của em về tác dụng sinh lí của dòng điện (bằng video, tranh ảnh). 2 nhóm còn lại nhận xét và bổ sung
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Đại diện nhóm lên bảng trình bày nội dung chuẩn bị về tác dụng sinh lí của dòng điện
- Giáo viên: 
+ Điều khiển lớp hoạt động
+ GV đưa ra câu hỏi: Trong trường hợp nào tác dụng sinh lí có hại, trường hợp nào tác dụng sinh lí có ích?
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS thảo luận, suy nghĩ trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
 - Giáo viên cho học sinh xem video về người bị điện giật => cần chú ý an toàn khi sử dụng điện. Hoàn thành tác dụng sinh lí ở bảng tổng hợp.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	II. Tác dụng sinh lí của dòng điện
- Dòng điện đi qua cơ thể người gây ra tác dụng sinh lí vừa có lơi, vừa có hại
- VD có hại: người bị điện giật.
- VD có ích: máy trợ tim, ...



3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Chia lớp thành 4 nhóm (4 trạm): Các thành viên sẽ lên bốc thăm câu hỏi cho nhóm mình (các câu hỏi trong bộ câu hỏi của chủ đề). 1 câu đúng được 10đ, sai bị trừ 5đ, nếu 1 đội không có câu trả lời thì các đội còn lại sẽ có 5s suy nghĩ, trả lời đúng được 5đ.
- Nhấn mạnh các câu hỏi : 
+ Câu 1: Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì cần phải làm như thế nào?
A. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối và nối cuôn dây thép với cực âm của nguồn điện
B. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi nối cuộn dây thép với cực dương của nguồn điện.
C. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm và đun nóng dung dịch này một thời gian
D. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm
+ Câu 2: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:
A. Các vụn bìa	B. Các vụn giấy viết	
C. Các vụn sắt	D. Các vụn phấn
(Nhấn mạnh cuộn dây trở thành nam châm điện)
Câu 3: Vì sao người ta thường lắp dây chì vào những bộ phận tự ngắt của mạch điện (cầu chì) mà không dùng dây đồng?
A: Vì rẻ hơn đồng
B: Vì chì có nhiệt độ nóng chảy nhỏ hơn đồng
C: Vì dây chì mềm, dễ uốn
D: Vì cả ba lý do trên
Câu 4: Vì sao về mùa hè, dùng đèn ống mát hơn đèn dây tóc?
A: Vì đèn ống dài hơn đèn dây tóc
B: Vì đèn ống cho ánh sáng màu trắng
C: Vì đèn ống hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện
D: Vì cả ba lý do trên
Câu 5: Người sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:
a, Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu?
b, Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?
* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời 
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	III. Luyện tập

Câu 1: A



Câu 2: C



Câu 3: B



Câu 4: C

Câu 5:
a, Nhiệt độ cao nhất của ấm là 1000C
b, Nếu để quên nước trong ấm thì ấm sẽ cháy, thủng vì dòng điện có tác dụng nhiệt.


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được các kiến thức vừa học biết được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống tốt hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS giải thích các hiện tượng thực tiễn
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Chia lớp thành 2 nhóm yêu cầu kể tên các dụng cụ sử dụng điện.
- Học sinh của nhóm 1 kể tên một vật dụng  học sinh của nhóm 2 phân tích tác dụng của dòng điện đối với vật dụng đó (Có mấy tác dụng? Là những tác dụng nào? Tác dụng nào có tác dụng chính?). Và đổi ngược lại
GV: Gọi 6 cặp học sinh.
H: Những dụng cụ trên có đặc điểm chung là gì? 
Rút ra nhận xét: Dòng điện gây tác dụng nhiệt với mọi vật dụng dùng điện nhưng không phải lúc nào tác dụng này cũng có ích và cần hạn chế sự hao phí do tỏa nhiệt gây ra.
H: Từ hiểu biết qua em, hãy nêu một số biện pháp hiện nay để làm giảm hao phí do tỏa nhiệt.
- Giới thiệu thêm về tác dụng hóa học: Dòng điện gây ra các phản ứng điện phân. Việt Nam là đất nước có khí hậu nóng ẩm, do những yếu tố tự nhiên, việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt,…) và hoạt động sản xuất công nghiệp cũng tạo ra nhiều khí độc hại (CO2, CO, NO, NO2, SO2, H2S,…). Các khí này hòa tan trong hơi nước tạo ra môi trường điện li. Môi trường điện li này sẽ khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học).
H: Để giảm thiểu tác hại này cần phải làm gì? 
- Giới thiệu thêm về tác dụng từ: Dòng điện gây ra xung quanh nó một từ trường. Các đường dây cao áp có thể gây ra những điện từ trường mạnh, những người dân sống gần đường dây điện cao thế có thể chịu ảnh hưởng của trường điện từ này. Dưới tác dụng của trường điện từ mạnh, các vật đặt trong đó có thể bị nhiễm điện do hưởng ứng, sự nhiễm điện do hưởng ứng đó có thể khiến cho tuần hoàn máu của người bị ảnh hưởng, căng thẳng, mệt mỏi.
H: Để giảm thiểu tác hại này cần phải làm gì? 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động theo nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện nhóm trả lời các câu hỏi
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	








- Để làm giảm tác dụng nhiệt, cách đơn giản là làm dây dẫn bằng chất có điện trở suất nhỏ. Việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngày nay, người ta đang cố gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn (có điện trở suất bằng không) trong đời sống và kĩ thuật.
- Sử dụng đèn điôt trong thắp sáng sẽ góp phần làm giảm tác dụng nhiệt của dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện.

Để giảm thiểu tác hại này cần bao bọc kim loại bằng chất chống ăn mòn hóa học và giảm thiểu các khí độc hại trên.
Để giảm thiểu tác hại này, cần xây dựng các lưới điện cao áp xa khu dân cư.






	Tuần:
	
	
	Ngày soạn:
	

	Tiết:  
	
	
	Ngày dạy:
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I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.
- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu A).
- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế).
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về cường độ dòng điện. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để đo cường độ dòng điện.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Từ thí nghiệm giúp hs hiểu được về cường độ dòng điện, đơn vị và dụng cụ đo cường độ dòng điện .
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về cường độ dòng điện, hiểu cách mắc ampe kế.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học để ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
	- Kế hoạch bài học.
	- Học liệu: 
	Mô đun lắp ráp mạch điện:
	- 2 pin, một bóng đèn pin.
	- 1 biến trở, một đồng hồ đa năng.
	- 5 đoạn dây nối.
	2. Học sinh:
	Đọc trước nội dung bài học.
	- 2 pin, một bóng đèn pin.
	- 1 một ampe kế, một công tắc.
	- 5 đoạn dây nối.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b. Nội dung:
- Hoạt động cá nhân, chung cả lớp:
c. Sản phẩm:
- HS trình bày được các tác dụng của dòng điện trong một số dụng cụ, thiết bị điện.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
+ HS1: Hãy nêu các tác dụng của dòng điện mà em biết. Kể tên một vài vật VD.
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: HS lên bảng làm bài, trả lời các câu hỏi của GV.
- Giáo viên: Theo dõi HS làm bài, trả lời hoặc đi kiểm tra dưới lớp 1 lượt.
- Dự kiến sản phẩm: kể tên 5 tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ: Tác dụng nhiệt, phát sáng, từ, hóa và tác dụng sinh lý của dòng điện.
*Báo cáo kết quả và thảo luận:
Tác dụng nhiệt, phát sáng, từ, hóa và tác dụng sinh lý của dòng điện.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Để đo độ mạnh yếu của dòng điện khi chạy qua các thiết bị điện thì dùng đại lượng nào?
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Để biết câu trả lời chính xác. Chúng ta cùng vào bài học hôm nay, tìm hiểu về cường độ của dòng điện.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Nêu được dòng điện càng mạnh thì cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.
- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu A).
- Nắm được cấu tạo và cách sử dụng dụng cụ đo cường độ dòng điện là ampe kế.
- Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện (lựa chọn ampe kế thích hợp và mắc đúng ampe kế)
b. Nội dung:
- Hoạt động cá nhân, nhóm: Thực nghiệm, nghiên cứu tài liệu.
- Hoạt động chung cả lớp: nêu và giải quyết vấn đề.
c. Sản phẩm hoạt động:
- Phiếu học tập cá nhân: Ký hiệu cường độ dòng điện; ký hiệu đơn vị đo.
- Phiếu học tập cá nhân: HS nhận biết được công dụng của ampe kế, các cấu tạo bên ngoài.
- Phiếu học tập của nhóm: rút ra kết quả bảng 1.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Cường độ dòng điện. 

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: Theo dõi SGK chuẩn bị tiến hành thí nghiệm như hình 24.1/SGK
+ Hãy cho biết thí nghiệm gồm những dụng cụ gì?
+ Tiến hành như thế nào? 
+ Hãy lắp mạch điện theo sơ đồ H24.1/SGK.
Quan sát số chỉ của ampe kế tương ứng với khi bóng đèn sáng mạnh, yếu để hoàn thành nhận xét.
- Học sinh tiếp nhận: Trả lời yêu cầu của GV.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Hoạt động theo hướng dẫn của GV.
+ Theo dõi TN nhóm hoặc GV làm.  
+ Các nhóm mắc sơ đồ mạch điện như hình 24.1 SGK. Từ kết quả thí nghiệm hãy hoàn thành nội dung phần trả lời câu hỏi điền số thích hợp.
- Giáo viên: Hỗ trợ giới thiệu các dụng cụ: biến trở, am pe kế. Tác dụng của các dụng cụ:
+ Ampekế để phtá hiện dòng điện mạnh hay yếu.
+ Biến trở để thay đổi dòng điện trong mạch.
+ Hướng dẫn HS cách mắc và tiến hành thí nghiệm.
- Dự kiến sản phẩm: (bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả: (bảng Nội dung)
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi đến kết quả chung.
	I. Cường độ dòng điện

















1. Quan sát thí nghiệm của GV.
2. Cường độ dòng điện
Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.
Cường độ dòng điện kí hiệu là I
Đơn vị là ampe, kí hiệu A.
Để đo dòng điện có cường độ nhỏ, ta dùng miliampe kí hiệu mA.
1 mA=0,001A.
1A=1000mA.

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Ampe kế.

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Tìm hiểu SGK nhắc lại Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?
+ Tìm hiểu về ampe kế để trả lời nội dung câu hỏi C1.
+ Trong hình 24.2 ampe kế nào dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số?
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Làm việc theo hướng dẫn của GV, trả lời câu hỏi C1.
- Giáo viên: treo hình 24.2 cho HS tìm hiểu.
- Dự kiến sản phẩm: (bên bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả: Bên bảng Nội dung.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
	II. Ampe kế.





Ampe kế là dụng cụ dùng đo cường độ dòng điện.
Điền vào bảng 1.
	Ampe kế
	GHĐ
	ĐCNN

	Hình 24.2a
	100mA
	10mA

	Hình 24.2b
	6A
	0,5A


Ampe kế hình 24.2a và 24.2b dùng kim chỉ thị, hình 24.2c hiện số.
Các chốt dây của ampe kế ghi dấu “+” chốt dương và dấu “-“ chốt âm.


	Hoạt động 2.3: Đo cường độ dòng điện

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Vẽ sơ đồ mạch điện như hình 24.3.
+ Hoạt động nhóm nêu cách mắc mạch điện như hình 24.3.
+ Quan sát TN, đọc và trả lời nội dung câu hỏi C2.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Làm việc theo hướng dẫn của GV.
- Giáo viên: Mắc mạch điện hình 24.3/SGK.
+ Quan sát TN để trả lời C2.
- Dự kiến sản phẩm: (bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả: C2. Lớn – sáng.  Nhỏ – tối
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	III. Đo cường độ dòng điện
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3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: 
- Hệ thống hóa KT và làm một số BT.
- HS nhận ra được đơn vị và kí hiệu về cường độ dòng điện. Ampe kế là gì?
b. Nội dung:
- Hoạt động cá nhân, cặp đôi: Nêu và giải quyết vấn đề C3, C4, C5/SGK.
- Hoạt động chung cả lớp.
c. Sản phẩm:
- Phiếu học tập cá nhân: 
Trả lời C3,C4,C5/SGK và các yêu cầu của GV.
- Phiếu học tập của nhóm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ.
Đơn vị và kí hiệu về cường độ dòng điện là gì?
Ampe kế là gì?
+ Cho HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu C3, C4,C5.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu C3, C4, C5 và ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: (bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả và thảo luận
C3,C4,C5.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
	IV. Vận dụng:

















*Ghi nhớ/SGK.


C3: a. 0,175A=175mA
b. 0,38A= 380mA



4. Hoạt động vận dụng
a.Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b. Nội dung:
Nêu vấn đề, vấn đáp – gợi mở. 
Hình thức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm.
c. Sản phẩm hoạt động: HS hoàn thành các nhiệm vụ GV giao vào tiết học sau.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo: Hiệu điện thế.
+ Đọc mục có thể em chưa biết.
+ Làm các BT trong SBT: từ bài 24.1 -> 24.5/SBT.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu ND bài học, trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Trong vở BT.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT hoặc KT miệng vào tiết học sau.
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CHỦ ĐỀ: HIỆU ĐIỆN THẾ (2 tiết)

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế.
- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
- Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy (còn mới) có giá trị bằng số vôn kế ghi trên vỏ mỗi nguồn điện này.
- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
- Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nguồn điện.
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Sử dụng được ngôn ngữ vật lí để mô tả hiện tượng, lập được bảng  và mô tả bảng số liệu thực nghiệm, mô tả được sơ đồ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo nhóm.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Nhận biết được giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế, một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.
- Năng lực tìm hiểu: Tự đặt câu hỏi và thiết kế, tiến hành được phương án thí nghiệm để trả lời các câu hỏi đó. Sử dụng được vôn kế để đo HĐT giữa hai đầu dụng cụ dùng điện, giữa hai cực của nguồn điện, lập được bảng và mô tả bảng số liệu thực nghiệm, mô tả được sơ đồ thí nghiệm từ đó đưa ra các lập luận.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, để sử dụng đúng và an toàn các thiết bị điện.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: 1 số loại pin, đồng hồ vạn năng 
- Các nhóm: 2 pin 1,5 V, 1 vôn kế GHĐ 3V trở lên, 1 bóng đèn pin, 1 ampe kế, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện.
2. Học sinh: SGK, SBT.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học. Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Nhận biết được vai trò của nguồn điện.
c) Sản phẩm: Trình bày được CĐDĐ là gì. ký hiệu, đơn vị, dụng cụ đo. Nguồn điện có tác dụng gì.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
+ HS1: trả lời CĐDĐ là gì? ký hiệu, đơn vị, dụng cụ đo? Nguồn điện có tác dụng gì?
+ HS2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai pin dùng cho 1 đèn, 1 khoá dây dẫn và 1 Ampe kế sao cho khi đóng khoá K đèn sáng, kim Ampe kế quay. Khi đèn sáng mạnh số chỉ của Ampe kế lớn điều đó có nghĩa là gì.
+ HS3: Đổi đơn vị sau:
10,5A  = ..........mA,  	1050 mA  = ......A, 
1,25A = .............mA,	 0,5mA =...........A
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: HS lên bảng trả lời các câu hỏi của GV.
- Giáo viên: Theo dõi HS trả lời, đi kiểm tra dưới lớp 1 lượt.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả:HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Dựa vào phần giới thiệu như SGK.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Từ sơ đồ mạch điện bạn vừa vẽ muốn đèn trong mạch sámg thì không những mạch điện phải được nối kín mà nguồn điện (pin) trong mạch phải còn điện - hay giữa 2 cực của5 pin phải có 1 hiệu điện thế. Trên 1 pin có ghi: 1,5V con số đó nghĩa là gì? Giữa HĐT và 1,5V có liên quan với nhau như thế nào? Ta đi nghiên cứu bài học hôm nay.
	























2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
- Biết được ở hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có hiệu điện thế.
- Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)
- Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế)
- Mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.	
- Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế)
- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện.
- Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn và khi hiệu điện thế này càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn.
b) Nội dung: Nghiên cứu tài liệu và hoạt động nhóm, sử dụng và quan sát thí nghiệm để nhận biết một số nguồn điện thường dùng, tìm hiểu hoạt động của nguồn điện và đơn vị của hiệu điện thế, vôn kế, cách sử dụng vôn kế, cách đo hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành được câu hỏi của giáo viên, câu hỏi trong SGK, làm được thí nghiệm, quan sát, ghi chép, phân tích kết quả thí nghiệm từ đó rút ra kết luận
d)Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về hiệu điện thế

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: Cho HS tìm hiểu những thông tin về hiệu điện thế 
Hiệu điện thế được kí hiệu như thế nào? Đơn vị đo? Kí hiệu?
Đọc và trả lời nội dung câu hỏi C1.
- Học sinh tiếp nhận: Trả lời yêu cầu của GV.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
+ Hoạt động theo hướng dẫn của GV.
+ Đọc tài liệu SGK
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: C1. pin tròn: 1,5V
Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V.
Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà 220V.
*Báo cáo kết quả: (bảng Nội dung)
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng: 
Thông báo: giữa hai lỗ của ô lấy điện trong nhà là 220V.
Giới thiệu thêm ở các dụng cụ như ổn áp, máy biến thế còn có ổ lấy điện 220V, 110V, 12V, 9V, . . .
	I. Hiệu điện thế.
Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế .
Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U.
Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V
Còn dùng đơn vị milivôn (mV) hoặc kilôvôn (kV)
1mV=0,001V
1kV=1000V

C1. Trên nguồn điện ghi hiệu điện thế giữa 2 cực của nó khi chưa mắc vào mạch:
pin tròn: 1,5V
Acquy của xe máy: 6V hoặc 12V.
Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà 220V.


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vôn kế

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Vôn kế là gì?
+ Tìm hiểu vôn kế và đồng hồ điện năng.
+ Yêu cầu HS đọc và trả lời nội dung câu hỏi C2.
+ Gọi HS lên bảng hoàn thành nội dung bảng 1 SGK.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Làm việc theo hướng dẫn của GV, trả lời câu hỏi C2.
- Giáo viên:
- Dự kiến sản phẩm: (bên bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả: Bên bảng Nội dung.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Vôn kế.







Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế.
C2. Hình 252.a,b dùng kim. Hình 25.2c hiện số
Bảng 1.
	Vôn kế
	GHĐ
	ĐCNN

	Hình 25.2a
	300V
	25V

	Hình 25.2b
	20V
	2,5V


Chốt ghi dấu cộng là cực dương, chốt kia dấu trừ là cực âm.

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu cách đo hiệu điện thế

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Gọi HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện như hình 25.3 SGK.
+ Cho HS hoạt động nhóm mắc mạch điện như hình 25.3
+ Yêu cầu các nhóm hoàn thành nội dung bảng 2 SGK.
+ Cho HS đọc và trả lời nội dung câu hỏi C3.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Làm việc theo hướng dẫn của GV.
HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện. Các HS khác vẽ vào vở.
Các nhóm tiến hành mắc mạch điện theo yêu cầu của SGK.
Từ kết quả thí nghiệm các nhóm hoàn thành bảng 2 SGK.
- Giáo viên: Mắc mạch điện hình 25.3/SGK.
- Dự kiến sản phẩm: (bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả: 
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	III. Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở
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C3. Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.





	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn

	*Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu: Cho HS quan sát thí nghiệm 1.
Gọi HS đọc và trả lời nội dung câu hỏi C1.
Yêu cầu HS đọc thí nghiệm 2.
Cho HS nhận dụng cụ và tiến hành thí nghiệm 
Hướng dẫn HS điền vào bảng 1
Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2. các em hãy hoàn thành câu trả lời C3.
Một bóng đèn có ghi 2,5V hỏi có thể nắc bóng đèn này vào hiệu điện thế bao nhiêu để bóng đèn không bị hỏng.
- Học sinh tiếp nhận: Trả lời yêu cầu của GV.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: 
Quan sát số chỉ của vôn kế để trả lời C1.
Đọc nội dung thí nghiệm 2.
Các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành làm thí nghiệm.
Từ kết quả thí nghiệm hoàn thành nội dung bảng 1.
Hoàn thành câu trả lời
- Giáo viên: GV hướng dẫn HS thảo luận chung cả lớp đi đến kết quả chung.
- Dự kiến sản phẩm: C1. giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có hiệu điện thế bằng 0.
3: không có    Lớn – nhỏ
C4: có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế 2,5V để nó không bị hỏng.
*Báo cáo kết quả: (bảng Nội dung)
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	IV. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn
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1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện.
Hiệu điện thế của bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện bằng 0.
2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện.
Trong mạch điện kín hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.
Đối với một bóng đèn nhất định hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

* Số Vôn kế ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó.
C4: Uđm = 2,5V hiệu điện thế mắc đèn [image: ] 2,5V



3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống bài tập (phụ lục)
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện bài tập theo phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
- Thảo luận nhóm. Trả lời bài tập.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (Bài tập)
 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C4, C5, C6 (bài 25) và C6, C7, C8 (bài 26)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ GV gọi 2 HS đọc ghi nhớ.
Hiệu điện thế là gì? Kí hiệu? Đơn vị đo? Kí hiệu?
Vôn kế là gì? 
+ Cho HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu C4, C5,C6.
+ Trên 1 bóng đèn ghi: 12V. Hỏi phải mắc đèn vào hiệu điện thế bao nhiêu để nó sáng bình thường. Nếu mắc vào hiệu điện thế 15V sẽ xảy ra hiện tượng gì?
+ Cho HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu C6, C7,C8.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu C4, C5, C6 (bài 25) và C6, C7, C8 (bài 26) và ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: (bảng Nội dung)
*Báo cáo kết quả: C4, C5, C6 (bài 25) và C6, C7, C8 (bài 26)
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	Bài 25:
C4: a) 2500mV             
       b) 6000V.
       c) 0,11KV               
       d) 1,2V.
C5: 
a) Vôn kế: trên mặt đồng hồ kí hiệu chữ V.
b) GHĐ: 45V; ĐCNN: 1V.
c) Ở vị trí 1 vôn kế chỉ 3V.
d) Ở vị trí 2 vôn kế chỉ 42V.
C6: 1 - c; 2 - a; 3 - b.
Bài 26:
C6 chọn câu C.
C7: Chọn câu A.
C8: Vôn kế trong sơ đồ C.



Phụ lục bài tập luyện tập
PHIẾU HỌC TẬP
1. Nhận biết:
Câu 1:Vôn ( V ) là đơn vị đo của:  [NB1]
A. Hiệu điện thế		B. Vôn kế		C. Lực		    D. Cường độ dòng điện
Câu 2: Đòn bẩy có mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó? [NB2]
Câu 3: Người ta dùng vôn kế để đo …………………. giữa hai cực của một nguồn điện [NB3]
A. Hiệu điện thế	B. Cường độ dòng điện	C. độ lớn vôn	      D. cường độ dòng điện
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là sai [NB4]
A. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 3V
B. Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế
C. Hiệu điện thế ở cực dương của pin là 1,5V
D. Hiệu điện thế giữa hai cực của pin tròn là 1,5V
Câu 5:Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?[NB5]
A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang mắc trong mạch điện kín
B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó
C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở
D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện
2. Thông hiểu:
Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cho biết gì? [TH1]
Câu 2: Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì? [TH2]
Câu 3: Trên một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng bình thường? [TH3]
Câu 4: Trường hợp nào sau đây, đổi đơn vị đúng : [TH4]
A. 220V = 0,22KV		B. 1200V = 12 KV
C. 50KV = 500000 V	D. 4,5V= 450mV
Câu 5: Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở? [TH5]
[image: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 25: Hiệu điện thế]
3. Vận dụng
Câu 1:Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:[VD1]
A. 500kV = ... V	B. 220V = ...kV	C. 0,5V= .... mV	D. 6kV = ...V
Câu 2:Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:[VD2]
[image: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 25: Hiệu điện thế]
a) Giới hạn đo của vôn kế này
b) Độ chia nhỏ nhất
c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1)
d) Số chỉ vôn kế khi kim ở vị trí (2)
Câu 3:Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.[VD3]
	1. Đơn vị đo trọng lượng là
2. Đơn vị đo cường độ dòng điện là
3. Đơn vị đo tần số của âm là
4. Đơn vị đo hiệu điện thế là
5. Đơn vị đo độ to của âm là
	a) vôn (V)
b) đêxiben (dB)
c) kilôgam (kg)
d) niutơn (N)
e) ampe (A) g( héc (Hz)


Câu 4:Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?[VD4]
Câu 5:Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.[VD5]
4. Vận dụng cao
Câu 1: Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng? [VDC1]
A. 314mV	B. 1,52V	C. 3.16V	D. 5,8V
Câu 2: Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 220V. Đặt vào hai đầu bóng đèn các hiệu điện thế sau đây, hỏi trường hợp nào thì dây tóc nóng đèn sẽ bị đứt ? [VDC2]
110 V		B. 220V	C. 300V	D. 200V 
Câu 3: Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.6. [VDC3]
a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.
b) So sánh số chỉ của vôn kế trong hai trường hợp ở câu a trên đây.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2019/0815/bai-2615-trang-67-sbt-vat-li-7.png]
Câu 4: Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.6. [VDC4]
a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.
b) So sánh số chỉ của vôn kế trong hai trường hợp ở câu a trên đây.
[image: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện]
Câu 5: Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1., khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2. [VDC5]
a) Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích vì sao có thể so sánh kết quả như vậy.
b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu thì đèn sáng bình thường? Vì sao?
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[bookmark: _Toc63557612][bookmark: _Toc63557727]BÀI 27: ĐO CĐDĐ VÀ HĐT ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp. I = I1 = I2
- Nêu được mối quan hệ giữa các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. 
U = U1 + U2
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vấn đề về  đoạn mạch nối tiếp
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để tìm hiểu thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết vấn đề về đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tìm ra mối quan hệ về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của các thành phần trong mạch điện với mạch điện chính.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết :  nhận biết mạch điện nối tiếp, lựa chọn đúng các thiết bị để thực hành
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Dựa vào quan sát thí nghiệm, xác lập được mối quan hệ về cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa các thành phần trong mạch điện và mạch chính
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: vận dụng được các kiến thức về cường độ dòng điện và hiệu điện thế, lắp đúng được các dụng cụ vào mạch điện để do Cđdd và HĐT của nguồn và các dụng cụ dùng điện
3. Phẩm chất:
 - Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- chuẩn bị cho mỗi nhóm
+ 1 nguồn điện: 2 pin (1,5 V).
+ 2 bóng đèn pin cùng loại như nhau.
 + 1 vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp.
+ 1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
2. Học sinh: 
- Mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:   Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
b) Nội dung: nhận biết được mạch điện nối tiếp, và cách lắp các thiết bị điện vào mạch điện
c) Sản phẩm: mạch điện nối tiếp
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
	- Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
*Báo cáo kết quả :HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét đánh giá học tập
-	GV mắc một mạch điện như hình 27.1 a và giới thiệu với HS đó là mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp. 
Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì ?
Chúng ta vào bài học hôm nay
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:  
-Tìm hiểu cách mắc hai bóng đèn nối tiếp
-Tìm hiểu cách đo CĐDĐ đối với đoạn mạch nối tiếp. Nhận xét được đặc điểm của cđdđ chạy qua  các đoạn mạch thành phần và mạch chính.
- Tìm hiểu cách đo HĐT đối với đoạn mạch nối tiếp. Nhận xét được đặc điểm của hđt chạy qua  các đoạn mạch thành phần và mạch chính.
b) Nội dung: nêu được mối quan hệ  I = I1 = I2 ;U = U1 + U2
c) Sản phẩm: học sinh hoàn thành được mẫu báo cáo trang 78/ sgk
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cách mắc hai bóng đèn nối tiếp

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS quan sát hình 27.1a, b để nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếpTừ đó cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc thế nào với các bộ phận khác?
- vẽ lại mạch điện
-GV yêu cầu các nhóm mắc mạch điện theo hình 27.1 a, 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình 27.1a, b và trả lời câu hỏi
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- hoàn thành C1
- đại diện 1, 2 nhóm lên vẽ sơ đồ mạch điện hình 27.1a, yêu cầu HS vẽ vào mẫu báo cáo thực hành.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Mắc nối tiếp hai bóng đèn

C1:   Ampe kế và công tắc được mắc nối tiếp trong mạch với các bộ phận khác.


C2: HS mắc mạch điện theo nhóm, vẽ sơ đồ mạch điện vào mẫu báo cáo.

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu cách đo CĐDĐ đối với đoạn mạch nối tiếp

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS mắc ampe kế ở vị trí 1, đóng công tắc 3 lần, ghi lại số chỉ của ampe kế và tính giá trị trung bình, ghi kết quả  I1 vào báo cáo thực hành.
HS: thực hành theo nhóm.
-Tương tự như vậy mắc ampe kế ở vị trí 2, 3 đo cường độ dòng điện.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm
- Hs nhận dụng cụ, tiến hành thí nghiệm theo nhóm
- GV theo dõi hoạt động của các nhóm để nhắc nhở và sửa sai cho học sinh
*Báo cáo kết quả và thảo luận
-Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp





* Nhận xét: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch:   I1 = I2 = I3


	Hoạt động 2.3:  Tìm hiểu cách đo HĐT đối đoạn mạch nối tiếp

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV yêu cầu HS quan sát hình 27.2, số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn nào?
-Yêu cầu hs lắp mạch điện như sơ đồ hình 27.2, cần lưu ý chốt (+) của vôn kế được mắc vào điểm 1
- Đọc và ghi giá trị U12
-Gv:Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương tự như hình 27.2, trong đó vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2(U23), và đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 và đèn 2(U13).Lắp mạch điện  đo (U23),( U13)
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hành theo nhóm, thảo luận nhóm hoàn thành nhận xét
-HS quan sát hình 27.2 để thấy được vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2, đó là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1.
-Vẽ sơ đồ mạch điện vào mẫu báo cáo thực hành. HS lên bảng vẽ sơ đồ, HS khác nêu nhận xét và sửa chữa nếu vẽ sai.
-Hs tiến hành thí nghiệm
 -Gv: Kiểm tra một số HS về cách mắc vôn kế.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
HS thực hành theo nhóm, thảo luận nhóm hoàn thành nhận xét mục 3 báo cáo thực hành.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	III. Đo HĐT đối với đoạn mạch nối tiếp




* Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn: 
U13 = U12 + U23


3. Hoạt động 3: Lyện tập 
a) Mục tiêu:  Dùng các kiến thức vừa tìm  hiểu để Luyện tập củng cố nội dung bài học. 
b) Nội dung: làm bài tập
c) Sản phẩm: hoàn thành 2 bài tập
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu hs làm bài tập 27.2 và 27.3/sbt trang 68
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Thảo luận hoàn thành  bài 27.2 và 27.3
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	
Câu 27.2 : B
Câu 27.3
a/ 0,35 A
b/ 0,35A


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: vận dụng kiến thức thực hành, hoàn thành mẫu báo cáo  
b) Nội dung: bài báo cáo
c) Sản phẩm: hoàn thành bài báo cáo
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- hoàn thành mẫu báo cáo
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các hs hoàn thành báo cáo
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày báo cáo và nộp báo cáo
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv  nhận xét nội dung báo cáo, đánh giá quá trình hoạt động của từng nhóm, nêu ưu và hạn chế của từng nhóm trong  quá trình hoạt động.
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[bookmark: _Toc63557613][bookmark: _Toc63557728]BÀI 28: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Nêu được mối liên hệ giữa các cường độ dòng điện và các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát hình 28.1a, để tìm hiểu đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song.
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm như hình 28.1a và 28.2, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để đưa ra được mối liên hệ giữa các cường độ dòng điện và các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Biết cách mắc song song hai bóng đèn.
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào hướng dẫn trong sách giáo khoa, mắc các mạch điện như hình 28.1a, 28.2. Thực hành đo, hoàn thành viết báo cáo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn cuộc sống và giải một số bài tập đơn giản.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Tích cưc hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Kế hoạch bài học, các bộ thí nghiệm ở các hình  28.1a, 28.2. Video hướng dẫn làm thí nghiệm trong các hình 28.1a, 28.2. 
2. Học sinh: Mỗi nhóm học sinh: 1 nguồn điện 3V, 2 bóng đèn pin cùng loại như nhau, 1 vôn kế có GHĐ 3V và ĐCNN 0,1V, 1 ampe kế có GHĐ 0,5A và ĐCNN 0,01A, 1 công tắc. 9 đoạn dây đồng có vỏ các điện. Mỗi nhóm chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:   Tạo hứng thú học tập cho học sinh. Khơi gợi sự tò mò sẵn sàng tìm hiểu kiến thức mới.
b) Nội dung: Tạo tình huống vào bài cho học sinh khi kết hợp kiến thức của bài 27 và vấn đề vào bài 28.  
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (câu trả lời có thể sai hoặc đúng)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho hs nhắc lại mối liên hệ của các cường độ dòng điện và các hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp.
- Đưa ra đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song cho hs quan sát. Hỏi: Mối liên hệ giữa các cường độ dòng điện và các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song có giống với đoạn mạch mạch mắc nối tiếp mà chúng ta đã học không? Theo em mối liên hệ đó như thế nào?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi của GV.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân xung phong trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Các học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv: Để tìm hiểu mối liên hệ giữa các cường độ dòng điện và các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song ta tìm hiểu bài hôm nay.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:   
- Học sinh nhận biết được hai bóng đèn hai bóng đèn mắc song song và mắc được hai bóng đèn mắc song song.
- Biết mắc thí nghiệm, thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song hai bóng đèn.
b) Nội dung:
- Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN
- Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.
I = I1 + I2
c) Sản phẩm: Học sinh lắp đúng các mạch điện, tiến hành đúng thí nghiệm, đọc kết quả chính xác và hoàn thành Báo cáo thực hành trang 81 sgk.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Mắc song song hai bóng đèn

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV Cho học sinh quan sát hình 28.1a sgk giới thiệu về mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song: giới thiệu các điểm nối chung của hai bóng đèn, mạch rẽ, mạch chính.
- Cho hs quan sát video về cách mắc mạch điện hình 28.1a. Yêu cầu hs thực hiện và hoàn thành yêu cầu ở câu C2 sgk.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh
+ Quan sát hình 28.1a nhận biết mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song theo sự giới thiệu của GV.
+  Quan sát gv hướng dẫn mắc mạch điện hình 28.1a trên video, lắp mạch điện theo nhóm, hoàn thành các yêu cầu ở C2.
- Giáo viên: 
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm.
+ Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại điện các nhóm trình bày kết quả (trả lời câu C2)
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức.
	I. Mắc song song hai bóng đèn

	Hoạt động 2.2: Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu: 
+ Từ mạch điện hình 28.1a, hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện.
+ Cho hs xem video hướng dẫn lắp mạch điện. Thông qua video hướng dẫn lắp mạch điện, Gv yêu cầu hs mắc vôn kế vào hai điểm 1 và  2, đóng công tắc, đọc số chỉ U12 của vôn kế, ghi vào bảng 1 của báo cáo.
+ Tương tự, lần lượt mắc vôn kế vào hai điểm 3 và 4, M và N. Đóng công tắc và đọc số chỉ U34 và UMN. Ghi vào bảng 1 báo cáo.
+ Hoàn thành nhận xét 2.c) của báo cáo.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh
+ Vẽ sơ đồ mạch điện hình 28.1a theo nhóm. Hoàn thành vào báo cáo.
+ Quan sát video hướng dẫn và kết hợp với sơ đồ mạch điện hình 28.1a, mắc mạch điện theo nhóm để thực hiện các yêu cầu của GV, đọc và ghi các kết quả U12, U34, UMN. vào báo cáo.
+ Thảo luận hoàn thành nhận xét 2 .c) của báo cáo.
- Giáo viên: 
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm.
+ Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại điện các nhóm trình bày kết quả: sơ đồ và nhận xét.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức.
	2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.
	









Sơ đồ mạch điện hình 28.1a. Trong đó vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2.
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- Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: 
U12 = U34 = UMN

	Hoạt động 2.3: Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho hs quan sát hình 28.2 và giới thiệu mắc ampe kế nối tiếp với đèn. 
- Cho hs xem video hướng dẫn mắc mạch điện như hình 28.2. Yêu cầu hs làm việc theo nhóm đọc và ghi giá trị I1 của cường độ dòng điện qua mạch rẽ này vào bảng 2 của báo cáo.
- Tương tự, đo cường độ dòng điện I2 của cường độ dòng điện qua mạch rẽ nối với đèn 2 và đo cường độ dòng điện I qua mạch chính.
- Hoàn thành nhận xét 3.b) của báo cáo.
* Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh
+ Quan sát sơ đồ hình 28.2, quan sát video hướng dẫn. Mắc mạch điện theo nhóm thực hiện các yêu cầu của giáo viên. Đọc và ghi các giá trị I1, I2, I vào báo cáo nhóm.
+ Hoàn thành nhận xét 3.b) của báo cáo thực hành.
- Giáo viên
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm.
+ Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại điện các nhóm trình bày kết quả: phần nhận xét.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức.
- Hs hoàn thành nộp báo cáo thực hành cho giáo viên.
	III. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song
[image: Giải bài 28 vật lí 7: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song]















- Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.
I = I1 + I2



3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vừa tìm được về mối liên hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song làm một số bài tập đơn giản để củng cố kiến thức.
b) Nội dung:  bài tập tự luận 1
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành bài tập 1
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài tập 1  ( bài tập do giáo viên yêu cầu)
*Thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân làm bài tập 1
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân xung phong lên bảng làm.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung .
	Bài tập 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.6.
a. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1 = 2,8V.  Hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2.
b. Biết cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện là  I = 0,45A và chạy qua đèn Đ2 là I2 = 0,22A. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1.
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Đáp án:
a. Vì đèn Đ1 mắc song song với đèn Đ2 nên U1  = U2 = 2,8V.
b. Vì đèn Đ1 mắc song song với đèn Đ2 nên I = I1 + I2
=> I1 = I - I2 
       = 0,45 – 0,22 = 0,23A


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: Hs vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.  
b) Nội dung: Làm bài tập 2.
c) Sản phẩm: Hs hoàn thành bài tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gv yêu cầu hs làm việc theo nhóm bài tập 2
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hs thảo luận nhóm làm bt 2. Ghi lại kết quả
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung .
	Bài tập 2: Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện, và các dụng cụ điện khác được sử dụng trong gia đình của chúng ta đều có ghi 220V. Hỏi:
a. Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?
b. Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện trong gia đình, biết rằng hiệu điện thế của mạng điện trong gia đình là 220V.
Đáp án :
a. Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là 220V (bằng với hiệu điện thế định mức).
b. Các dụng cụ này được mắc song song ở mạng điện gia đình vì các dụng cụ điện có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng với hiệu điện thế của mạng điện trong gia đình.
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I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. 
- Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch. 
- Áp dụng các quy tắc an toàn khi sử dụng điện vào cuộc sống.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện vào cuộc sống.
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các quy tắc an toàn khi sử dụng điện vào cuộc sống.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Xác định được giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. 
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào quan sát thí nghiệm, sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Áp dụng các quy tắc an toàn khi sử dụng điện vào cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Bộ thí nghiệm các hình 29.1, 29.2, 29.3
- Hình vẽ phóng to hình 29.5
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh: 
- Vở ghi, sách giáo khoa.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu:  Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Xác định mục tiêu trọng tâm cần hướng tới
c) Sản phẩm: 
- Dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
Có điện thật là ích lợi, thuận tiện nhưng nếu sử dụng điện không an toàn thì điện có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Vậy sử dụng điện như thế nào là an toàn?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
	



- HS lắng nghe để nắm được nội dung cần nghiên cứu trong bài.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: Áp dụng các quy tắc an toàn khi sử dụng điện vào cuộc sống.
b) Nội dung: 
- Nêu được các tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.
- Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch. 
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành được nhận xét dòng điện có thể đi qua cơ thể người, giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người, hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì từ đó rút ra kết luận
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu các tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người.

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cắm bút thử điện vào một trong hai lỗ của ổ lấy điện để HS quan sát
- Tay cầm bút thử điện phải như thế nào thì bóng đèn của bút thử điện sáng ?
- Nếu tay chạm vào đầu kia của bút thử điện để cắm vào lỗ của ổ lấy điện được không? Vì sao?
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên yêu cầu: HS làm việc theo nhóm: Lắp mạch điện H29.1 để hoàn thành nhận xét.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
- HS quan sát GV làm thí nghiệm để trả lời câu hỏi của GV và trả lời câu C1.
- HS làm việc theo nhóm mắc mạch điện H29.1, quan sát và hoàn thành nhận xét 
+ Đại diện nhóm trình bày C1.
- Giáo viên: 
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm, cặp đôi.
+ Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.
+ Yêu cầu HS tự tìm hiểu cấu tạo loa điện trong SGK.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C1 và hoàn thành Nhận xét 1.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

- Yêu cầu HS đọc phần thông tin mục 2 và trả lời câu hỏi: Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người là bao nhiêu?
- Cá nhân HS đọc phần thông tin trong mục 2 và trả lời câu hỏi GV đưa ra.
- Tổ chức cho HS làm bài tập 29.2(SBT)
- Một trong những nguyên nhân gây hoả hoạn là do chập điện (đoản mạch). Chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng này.
	I- Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm
1- Dòng điện có thể đi qua cơ thể người
























Nhận xét: Dòng điện có thể đi qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất kì vị trí nào của cơ thể.
2- Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người
I > 10mA: cơ co mạnh
I > 25mA: gây tổn thương tim
I > 70mA (40V): tim ngừng đập
- Làm bài tập 29.2 trên bảng phụ.

	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì. 

	*Chuyển giao nhiệm vụ
GV làm thí nghiệm, ghi lại số chỉ của ampe kế, thấy được khi bị đoản mạch số chỉ của ampe kế lớn hơn nhiều so với lúc bình thường.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh:quan sát thí nghiệm để trả lời câu C3, quan sát cầu chì và hiểu được ý nghĩa con số ghi trên cầu chì và trả lời câu C4, C5.
Thảo luận nhóm về tác hại của hiện tượng đoản mạch.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận.
- Dự kiến sản phẩm: hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì từ đó rút ra kết luận.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C2, C3 và hoàn thành Nhận xét.
HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu C4, C5 và hoàn thành Kết luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II- Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì
1- Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
- Nhận xét: Khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ rất lớn. Các tác hại của hiện tượng đoản mạch: gây hoả hoạn, làm hỏng các dụng cụ dùng điện,...
2- Tác dụng của cầu chì
C3: Khi đoản mạch: dây chì nóng lên, chảy và đứt làm ngắt mạch điện.
C4: Ý nghĩa của số ampe ghi trên mỗi cầu chì: Dòng điện có cường độ vượt quá giá trị đó thì dây chì sẽ đứt.
C5: Với mạch điện thắp sáng bóng đèn (0,1A đến 1A) thì nên dùng cầu chì có ghi 1A.


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân tìm hiểu 4 quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: tìm hiểu 4 quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
Thảo luận nhóm về quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận.
- Dự kiến sản phẩm: quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động, vận dụng quy tắc để trả lời C6
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:

	III- Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện
+ Lõi dây có chỗ bị hở. Khắc phục: dùng băng dính cách điện quấn nhiều vòng,...
+ Nắp cầu chì ghi 2A lại được nối bằng dây chì 10A quá xa mức quy định. Khi dòng điện trong mạch có cường độ 9A, dây chì chưa bị đứt còn dụng cụ dùng điện bị hỏng. Nên dùng dây chì ghi 2A.



3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện 10 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 
Câu 9: 
Câu 10: 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu 
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầu HS vận dụng trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Khi mạch điện ở gia đình bị đoản mạch thì có thể gây ra hỏa hoạn vì hiện tượng đoản mạch sẽ gây ra cường độ dòng điện rất lớn dẫn tới hiện tượng tỏa nhiệt lượng mạnh gây cháy nổ. 
Câu 2: Tại sao chim đậu trên dây điện cao thế lại không bị nguy hiểm? Chim bị giật chết khi đậu trên đường dây tải điện trong trường hợp nào?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu trả lời.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu hỏi.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1: Biện pháp:
· Cần lắp cầu chì ở mỗi công tắc để ngắt mạch ngay khi cường độ dòng điện qua cầu chì quá lớn. 
· Mỗi thiết bị điện cần sử dụng công tắc riêng.
· Tắt các thiết điện rút phích cắm ngay khi không còn sử dụng.
Câu 2: Với những con chim đậu trên dây điện các bạn quan sát  để ý  kỹ sẽ thấy rằng chúng đều đậu hai chân trên cùng  một dây điện. Lúc này cơ thể của chúng chỉ tiếp xúc với một dây, hay nói cách khác là điện thế giữa hai chân của chúng bằng nhau, không có sự chênh áp, do đó không có dòng điện truyền qua cơ thể chúng nên chúng không bị điện giật.
Chúng bị điện giật khi chúng không đậu hai chân lên cùng một dây.



PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau
	Bài 1: Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Cơ thể người và động vật là những vật dẫn điện.
B. Cơ thể người và động vật không cho dòng điện chạy qua.
C. Sẽ không có dòng điện chạy qua cơ thể khi lỡ có chạm tay vào dây điện nếu chân ta đi dép nhựa, đứng trên bàn (cách điện với đất).
D. Không nên đến gần đường dây điện cao thế.
Hiển thị đáp án
Cơ thể người và động vật đều dẫn điện và cho dòng điện chạy qua ⇒ Đáp án B
Bài 2: Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống
Dòng điện……chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí ..... của cơ thể.
A. có thể, bất kì nào
B. có thể, tay, chân
C. sẽ, trên đầu tóc
D. không thể, nào đó
Hiển thị đáp án
Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí bất kì nào của cơ thể ⇒ Đáp án A
Bài 3: Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể
A. Gây ra các vết bỏng
B. Làm tim ngừng đập
C. Thần kinh bị tê liệt
D. Cả A, B và C
Hiển thị đáp án
Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể gây ra các vết bỏng, làm tim ngừng đập, thần kinh bị tê liệt ⇒ Đáp án D
Bài 4: Mạng điện có điện thế bao nhiêu thì có thể gây chết người?
A. Dưới 220 V
B. Trên 40 V
C. Trên 100 V
D. Trên 220 V
Hiển thị đáp án
Mạng điện có điện thế trên 40V ⇒ làm tim ngừng đập ⇒ có thể gây chết người
⇒ Đáp án B
Bài 5: Thế nào là hiện tượng đoản mạch?
A. Khi dây điện bị đứt.
B. Khi hai cực của nguồn bị nối tắt.
C. Khi dây dẫn điện quá ngắn.
D. Cả ba trường hợp trên đều đúng.
Hiển thị đáp án
Khi hai cực của nguồn điện bị nối tắt (không qua vật sử dụng điện) thì xảy ra hiện tượng đoản mạch ⇒ Đáp án B
Bài 6: Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?
A. Hiệu điện thế không đổi.
B. Hiệu điện thế tăng vọt.
C. Cường độ dòng điện tăng vọt.
D. Cường độ dòng điện không đổi.
Hiển thị đáp án
Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện tăng vọt ⇒ Đáp án C
Bài 7: Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra?
A. Làm cường độ dòng điện trong mạch tăng vọt.
B. Làm hỏng, cháy vỏ bọc cách điện của dây dẫn.
C. Làm cho số chỉ trên công tơ tăng vọt.
D. Làm cháy các vật gần chỗ bị đoản mạch.
Hiển thị đáp án
Hiện tượng đoản mạch không làm cho số chỉ trên công tơ tăng vọt ⇒ Đáp án c
Bài 8: Vì sao khi đang sử dụng điện, dù có lớp vỏ bọc bằng nhựa ta cũng không nên cầm tay trực tiếp vào dây điện?
A. Tránh trường hợp bị bỏng tay do dây nóng.
B. Tránh trường hợp điện giật do dây bị hở.
C. Tránh trường hợp dòng điện bị tắc nghẽn do ta gập dây.
D. Cả ba lí do trên.
Hiển thị đáp án
Có nhiều trường hợp dây điện bị hở, khi tay chạm vào có thể bị điện giật, vì thế không nên cầm trực tiếp vào dây điện ⇒ Đáp án D
Bài 9: Vì sao dòng điện có thể đi qua cơ thể người?
A. Vì người là vật dẫn.
B. Vì người là chất bán dẫn.
C. Vì cơ thể người cho các điện tích đi theo một chiều.
D. Vì trong người có điện tích dễ dàng dịch chuyển từ đầu xuống chân.
Hiển thị đáp án
Dòng điện có thể đi qua cơ thể người vì người cũng là vật dẫn ⇒ Đáp án A
Bài 10: Làm cách nào để tránh các tác hại của dòng điện đối với cơ thể người?
A. Không sử dụng điện.
B. Sống cách xa nơi sản xuất ra điện.
C. Thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
D. Chỉ sử dụng dòng điện có cường độ nhỏ.
Hiển thị đáp án
Để tránh các tác hại của dòng điện đối với cơ thể người ta cần thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện ⇒ Đáp án C
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chương 3 - Điện học.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
 Năng lực tự chủ và tự học: đọc tài liệu, ghi chép cá nhân.
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác nhóm: Thảo luận và phản biện
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên:
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
3. Phẩm chất:
- Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích bộ môn.
	- Có sự tương tác, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên:
	- Kế hoạch bài học.
	- Học liệu: Đồ dùng dạy học: 
	2. Chuẩn bị của học sinh:
	- Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà: 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung:
- Hoạt động cá nhân, chung cả lớp.
c) Sản phẩm: HS giải phần trò chơi ô chữ.
d) Tổ chức thực hiện.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	+ Chia lớp ra làm hai đội theo thứ tự mỗi đội được quyền chọn trước một hàng ngang bất kỳ và cử đại diện lên điền đúng từ hàng ngang thì được điểm, đội 2 được quyền điền chữ.
+ Nếu cả hai đội đều không điền đúng thì hàng ngang đó bỏ trống.
+ Lần lượt các đội chọn hàng ngang khác để điền chữ. Đội nào tìm ra từ hàng dọc trước tiên được + 2 điểm.
+ Phần thưởng cho đội chiến thắng là 1 tràng pháo tay..
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Hai đội cử ra đội trưởng để điều hành các bạn trong đội. Làm việc cá nhân để trả lời yêu cầu của GV.
- Giáo viên: theo dõi câu trả lời của HS để giúp đỡ khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả: HS trình bày trước lớp.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: 
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng hệ thống lại các kiến thức trong chương III – điện học và chuẩn bị cho kiểm tra HK II vào tiết sau..
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2. Hoạt động 2: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức và làm một số bài tập.
b) Nội dung: Nghiên cứu SGK
c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu:


+ Đơn vị và dụng cụ đo cường độ dòng điện là gì. Đơn vị và dụng cụ đo hiệu điện thế là gì?
+ Đặt câu với cụm từ: Hai cực của nguồn điện, hiệu điện thế.


+ Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?



+ Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

+ Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.


+ Quan sát hình 30.3 SGK 
Thí nghiệm nào tương ứng với mạch điện kín và bóng đèn sáng.
+ Yêu cầu HS đọc và trả lời nội dung câu hỏi 6.
+ Cho HS quan sát mạch điện có sơ đồ như hình 30.4 SGK.
Số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu?
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu SGK và ND bài học để trả lời các yêu cầu của GV.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả: 
- HS thực trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. TỰ KIỂM TRA

- Đơn vị đo CĐDĐ là ampe (A)
Dụng cụ đo là ampe kế.
- Đơn vị đo HĐT là vôn (V)
Dụng cụ đo là vôn kế
- Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.
1. Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp:
I = I1 = I2
U = U1 + U2 

2. Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song:
U = U1 + U2 
I = I1 + I2


- Trình bày các quy tắc an toàn khi sử dụng điện như nội dung bài học.
II. VẬN DỤNG

1. D; 
2. a.A +, B -; b. A -, B -
c. A-, B+; d. A+, B+.
3.Mảnh nilon nhận thêm e nên nhiễm điện âm; mảnh len mất bớt e nên nhiễm điện dương.
4. hình c.
5. hình c.
6. Dùng nguồn điện 6V trong số đó là phù hợp nhất.
Vì hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là 3V (để sáng bình thường) khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế tổng cộng là 6V.
7. Quan sát sơ đồ mạch điện.
Số chỉ của ampe kế A2 là 
0,35A – 0,1A = 0,23A


	3. Hoạt động 3:  vận dụng
a) Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân, cặp đôi , nhóm.
c) Sản phẩm: Hs hoàn thành ND vào tiết học sau.
d) Tổ chức thực hiên:
* Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Xem lại các câu hỏi đã trả lời.
Xem lại nội dung các bài đã học.
+ Học bài.
+ Chuẩn bị kiểm tra HKII.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài học để trả lời.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Tìm hiểu trên Internet, tài liệu sách báo, hỏi ý kiến phụ huynh, người lớn hoặc tự nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả: Trong vở BT.
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra vở BT và KT HK II vào tiết học sau.
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